
Cọc số 1 1 429 x
Cọc số 2 1 429 x Mộ núm bê tông xi măng
Cọc số 3 1 429 x
Cọc số 4 1 429 x
Cọc số 5 1 429 x Mộ viền xây đá chẻ
Cọc số 6 1 429 x Mộ viền xây đá chẻ
Cọc số 7 1 429 x
Cọc số 8 1 429 x Mộ viền xây đá chẻ
Cọc số 9 1 429 x

Cọc số 10 1 429 x

2 Ông Phạm Đây
Tổ dân phố Đoàn Kết, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cọc số 11 1 429 x

Cọc số 12 1 429 x
Cọc số 13 1 429 x
Cọc số 14 1 429 x
Cọc số 15 1 429 x
Cọc số 16 1 429 x
Cọc số 17 1 421 x

4 Ông Nguyễn Phúc
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cọc số 18 1 429 x

Cọc số 19 1 429 x
Cọc số 20 1 429 x
Cọc số 21 1 429 x
Cọc số 22 1 422 x Mộ núm bê tông xi măng
Cọc số 23 1 422 x Mộ núm bê tông xi măng

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MỒ MẢ
Công trình: Khu tái định cư Đông Thiên Ấn thuộc Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa- Dốc Sỏi

Địa điểm: phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

 TT  Họ và tên thân nhân  Địa chỉ thường trú  Ký hiệu cọc 
 Tờ

bản đồ 
 Số 

thửa 

 Loại mộ 
 Ghi chú 

 Mộ xây  Mộ đất 

1 Bà Nguyễn Thị Mai Liên
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số:          /BQL-QLDA2 ngày      /3/2026 của Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh)

6 Ông Nguyễn Chiến
Phường Trương Quang 

3 Ông Nguyễn Văn Phúc
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

5 Ông Trần Văn Dũng
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
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Cọc số 24 1 422 x Mộ núm bê tông xi măng
Cọc số 25 1 422 x

7 Ông Phạm Văn Phú
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cọc số 26 1 421 x

Cọc số 28 1 462 x
Cọc số 29 1 462 x
Cọc số 30 1 462 x
Cọc số 31 1 462 x
Cọc số 32 1 462 x
Cọc số 33 1 462 x
Cọc số 34 1 462 x

9 Ông Lý Trang
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cọc số 35 1 491 x

10 Ông Phạm Tô Ninh
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Khê, 

tỉnh Quảng Ngãi
Cọc số 36 1 479 x

11 Ông Trần Hữu Khoa
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cọc số 39 1 472 x

Cọc số 49 1 391 x
Cọc số 50 1 391 x

13
Ông Nguyễn Mùi (ông Nguyễn 
Thành đại diện)

Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

Cọc số 51 1 391 x

14 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 27 1 462 x
15 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 37 1 477 x
16 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 38 1 475 x
17 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 40 1 180 x
18 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 41 1 421 x
19 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 42 1 421 x
20 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 43 1 421 x

12 Ông Nguyễn Giám
Tổ dân phố Long Bàn, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

6 Ông Nguyễn Chiến
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi

8 Hộ ông Nguyễn Cứ
Tổ dân phố Đoàn Kết, 
phường Trương Quang 
Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
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21 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 44 1 421 x
22 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 45 1 422 x
23 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 46 1 412 x
24 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 47 1 412 x
25 Chưa xác định được thân nhân Cọc số 48 1 391 x

Tổng cộng 51 12 39
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